
Vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước thực hiện tháng 5 
và 5 tháng đầu năm 2009 

 

Tỷ đồng   So với kế hoạch  
năm 2009 (%) 

    Ước tính 
tháng 
5/2009 

Cộng dồn 5 
tháng năm 

2009 
  Tháng  

5/2009 
5 tháng 

năm 2009 

TỔNG SỐ 8666,7 37435,0 7,7 33,2
Phân theo cấp quản lý  
 Trung ương 2480,2 11452,2 7,0 32,3

 Địa phương 6186,5 25982,8 8,0 33,6

Một số Bộ  

 Bộ Công thương 29,5 125,1 12,4 52,6

 Bộ Xây dựng 15,0 129,4 3,5 30,4

 Bộ NN và PTNT 181,8 1176,7 6,2 39,8

 Bộ Giao thông Vận tải 405,3 1787,6 6,6 29,3

 Bộ Giáo dục và Đào tạo 83,5 324,5 10,9 42,3

 Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch 81,6 281,8 15,2 52,3

 Bộ Y tế 115,6 365,0 11,4 36,1

Một số địa phương  

 Hà Nội 956,9 4522,5 8,2 38,9

 Bắc Ninh 102,7 444,1 12,0 52,0

 Hải Phòng 139,1 664,0 8,9 42,5

 Thái Bình 76,0 273,6 9,8 35,1

 Thái Nguyên 76,6 361,9 7,7 36,6

 Hoà Bình 116,0 535,2 12,0 55,3

 Nghệ An 157,3 580,7 11,4 42,1

 Hà Tĩnh 74,0 372,8 7,1 35,6

 Quảng Trị 95,0 384,1 12,4 50,0

 Thừa Thiên Huế 120,0 379,1 11,2 35,5

 Đà Nẵng 343,5 1108,4 10,4 33,5

 Khánh Hoà 80,0 348,6 5,0 21,9

 Ninh Thuận 83,0 174,5 10,5 22,1

 Lâm Đồng 120,0 471,6 10,5 41,1

 Bình Dương 131,4 465,2 8,5 30,2

 Bà Rịa- Vũng Tàu 187,5 914,3 7,2 34,9

 Tp,Hồ Chí Minh 784,3 2673,9 7,2 24,6

 Tiền Giang 88,2 338,0 6,0 23,0

 Vĩnh Long 65,9 202,8 7,6 23,3
 An Giang 85,5 329,3 14,3 55,1
              

 


